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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

UNITE FOR SAFETY: CLEAN YOUR HANDS
“Đoàn kết vì sự an toàn: Rửa sạch đôi bàn tay của bạn”

❑ Vệ sinh tay: biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản, hiệu quả và có chi phí

thấp, làm giảm đáng kể nguy cơ mắc nhiễm khuẩn bệnh viện.

❑ Theo WHO, tỷ lệ tuân thủ VST trung bình của NVYT chỉ đạt 38,7% [1]

[1] World Health Organization. WHO guidelines on hand hygiene in health care: First Global Patient Safety Challenge – Clean Care is Safer Care 
[Internet]. Geneva: World Health Organization; 2009 [cited 2025 Sep 12]. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/44102 

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của chiến dịch can thiệp tăng cường vệ sinh tay 

đối với nhân viên y tế tại Bệnh viện Trưng Vương giai đoạn 2022–2025, thông qua 

các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao tỷ lệ tuân thủ VST và đúng kỹ thuật

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
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2. TỔNG QUAN Y VĂN

[2] Wang, Y., et al., Compared hand hygiene compliance among healthcare providers before and after the COVID-19 pandemic: A rapid review and meta-analysis. Am J 

Infect Control, 2022. 50(5): p. 563-571.

Phân tích gộp 7 nghiên cứu của Ying Wang

PhD và cộng sự (2022) sau đại dịch COVID

- 19 cho thấy tỷ lệ tuân thủ VST chung đạt

77% (p < 0,0001; KTC 95%: 74% - 80%)

[2]. Phản ánh khoảng cách giữa kiến thức và

thực hành VST của NVYT, đặc biệt ở mức

độ tuân thủ đúng thời điểm và đúng kỹ thuật.

2. TỔNG QUAN Y VĂN
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Tỷ lệ có thực hiện và tuân thủ đúng 6 bước vệ sinh tay chung 
tại Bệnh viện Trưng Vương trước khi can thiệp (2022 – 2023)  

Có thực hiện VST

VST đúng 6 bước
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3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

❑ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu tiến cứu can thiệp mô tả, so sánh trước và sau can thiệp

❑ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: 

• Giai đoạn trước can thiệp: Quý 3/2022 – quý 2/2023

• Can thiệp lần 1: Quý 3/2023 – quý 2/2024

• Can thiệp lần 2: Quý 3/2024 – quý 2/2025

❑ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Tất cả các NVYT đang công tác tại các khoa lâm sàng BV Trưng Vương

• Tiêu chuẩn chọn vào:  NVYT trực tiếp chăm sóc BN và có mặt tại thời điểm quan sát

• Tiêu chuẩn loại ra: NVYT vắng mặt trong thời gian quan sát, không tham gia chăm sóc BN 

hoặc đang thực hiện cấp cứu BN.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
❑ CÔNG CỤ THU THẬP SỐ LIỆU

Quy trình QT 06 KSNK –  “Giám sát tuân thủ VST”, 

áp dụng tại BV từ ngày 29/09/2017
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3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
❑ CÔNG CỤ THU THẬP SỐ LIỆU

APPSHEET

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
❑ CÔNG CỤ THU THẬP SỐ LIỆU
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3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
❑ CÔNG CỤ QUẢN LÝ SỐ LIỆU

LOOKER 

STUDIO
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4. PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP

• Đào tạo – tập huấn

• Trang thiết bị cho VST

• Giám sát – phản hồi

• Truyền thông

• Đánh giá xếp loại khoa

4. PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP
ĐÀO TẠO TẬP HUẤN

DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ
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4. PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP

ĐÀO TẠO TẬP HUẤN

DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ

4. PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP
ĐÀO TẠO TẬP HUẤN

DÀNH CHO THÂN NHÂN, NGƯỜI BỆNH
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4. PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP

TRANG THIẾT BỊ CHO CÔNG TÁC VỆ SINH TAY

4. PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP
TRANG THIẾT BỊ CHO CÔNG TÁC VỆ SINH TAY
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4. PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP

TRANG THIẾT BỊ CHO CÔNG TÁC VỆ SINH TAY

4. PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP
GIÁM SÁT VÀ PHẢN HỒI
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4. PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP

GIÁM SÁT VÀ PHẢN HỒI

4. PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP
HƯỚNG DẪN VỆ SINH TAY ĐÚNG CÁCH
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4. PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP

HƯỞNG ỨNG NGÀY VỆ SINH TAY THẾ GIỚI 5/5

4. PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP

HƯỞNG ỨNG NGÀY VỆ SINH TAY THẾ GIỚI 5/5

Khen thưởng các khoa Hội thi video “Vệ sinh tay”
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4. PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP

HƯỞNG ỨNG NGÀY VỆ SINH TAY THẾ GIỚI 5/5

Khen thưởng các khoa có tỷ lệ VST đủ 6 bước và đủ thời gian cao nhấtCam kết tham gia chiến dịch VST

4. PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI KHOA
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5. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Thời gian
Tổng số cơ 

hội quan sát

Có thực hiện VST
VST đúng kỹ thuật 

6 bước

Cơ hội Tỷ lệ % Cơ hội Tỷ lệ %

Quý 3/2023 3075 2291 74,5%* 240 10,5%*

Quý 4/2023 3141 2464 78,4% 311 12,6%

Quý 1/2024 2775 2253 81,2% 246 10,9%

Quý 2/2024 3073 2580 84,0%* 404 15,7%*

p - value* < 0,05 < 0,05

Bảng 1: Tỷ lệ thực hiện VST giai đoạn can thiệp lần 1 tại bệnh viện

Từ quý 3/2023 đến quý 2/2024, tỷ lệ thực hiện VST tăng từ 74,5% lên 84,0%. 

Tỷ lệ thực hiện đúng 6 bước tăng từ 10,5% lên 15,7%. 

Sự khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05)

5. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Thời gian
Tổng số cơ 

hội quan sát

Có thực hiện VST
VST đúng kỹ thuật 

6 bước

Cơ hội Tỷ lệ % Cơ hội Tỷ lệ %

Quý 3/2024 3745 3428 91,5%* 656 19,1%*

Quý 4/2024 3682 3550 96,4% 1430 40,3%

Quý 1/2025 3121 3009 96,4% 1884 62,6%

Quý 2/2025 3485 3324 95,4%* 2257 67,9%*

p - value* >0,05 < 0,05

Bảng 2: Tỷ lệ thực hiện VST giai đoạn can thiệp lần 2 tại bệnh viện

Từ quý 3/2024 đến quý 2/2025, tỷ lệ thực hiện VST duy trì từ 91,5% đến 96,4%.

Tỷ lệ thực hiện đúng 6 bước tăng từ 19,1% lên 67,9%, sự khác biệt là rất rõ rệt (p < 0,05).
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5. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Bệnh viện Trưng Vương 

(2022-2025)
Bệnh viện Thống nhất 

(2017) [3]

Bệnh viện Bình Dân
(2017) [4]

Đối tượng Tất cả NVYT có mặt thời điểm quan sát 
chăm sóc BN tại các khoa LS

251 Điều dưỡng tại 
khoa Lâm sàng VSTTQ

12 khoa lâm sàng

Phương pháp 
nghiên cứu Trước và sau can thiệp Trước và sau can thiệp Cắt ngang mô tả

Phương pháp 
can thiệp

Kết hợp: đào tạo, giám sát, 

truyền thông, khen thưởng và 

cải thiện điều kiện cơ sở vật chất

Truyền thông trực tiếp và tập huấn 

về kỹ thuật vệ sinh tay thường quy

Kết quả
Tỷ lệ có VST tăng từ 51,9% lên 95,4%

Tỷ lệ VST đúng 6 bước tăng từ 3,4% lên 
67,9% 

Tỷ lệ vệ sinh tay thường quy tăng 

cao sau can thiệp, 96,4% so với 

54,2% trước can thiệp.

Tỷ lệ VST chung là 76,5%

Hạn chế Chưa đánh giá dài hạn Chỉ đánh giá VSTTQ 
Không đánh giá tỷ lệ tuân thủ 

VST đúng 6 bước

[3] Châu, Đ.T.K.L.N.H.C.V.T.M., Nâng cao hiệu quả thực hành vệ sinh tay thường quy của điều dưỡng thông qua truyền thông trực tiếp tích hợp tập huấn tại Bệnh viện 

Thống Nhất. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, 2019. 23(3): p. 410–415.

[4] Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, P.H.Đ., Trần Ngọc Thiện, Nguyễn Thị Thuỳ Nga,La Thị Quý Hương, Khảo sát thực trạng tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế tại Bệnh 

viện Bình Dân. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, 2018. 22(2).

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
❑ Tỷ lệ NVYT có thực hiện VST tăng từ 51,9% (quý 3/2022) lên 96,4% (quý 1/2025). Sự khác nhau 

là rất rõ rệt (p < 0,05).

❑ Tỷ lệ thực hành đúng 6 bước VST theo WHO cũng tăng rõ rệt, từ 3,4% lên 67,9%. Hiệu quả 

cải thiện rõ rệt nhất được ghi nhận sau giai đoạn can thiệp lần 2 (p < 0,05).

❑ Còn tồn tại khoảng cách giữa nhận thức và hành vi thực hành đúng kỹ thuật của NVYT, 

phản ánh nâng cao kiến thức là điều kiện cần nhưng chưa đủ để thay đổi hành vi bền vững.

❑ Khuyến khích các cơ sở y tế nghiên cứu, đánh giá và chia sẻ các mô hình can thiệp cải thiện 

sự tuân thủ VST hiệu quả.
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XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
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